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60 métiers en vietnamien

Les emplois de bureau en vietnamien
médecin bác sĩ

architecte kiến trúc sư

supérieur quản lý

secrétaire thư ký

président chủ tịch

juge thẩm phán

avocat (profession) luật sư

comptable kế toán viên

professeur (école) giáo viên

professeur (université) giáo sư

programmeur lập trình viên

politicien chính trị gia

dentiste nha sĩ

premier ministre thủ tướng

président tổng thống

assistant trợ lý

procureur công tố viên

stagiaire thực tập sinh

bibliothécaire thủ thư

consultant tư vấn viên
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Les métiers ouvriers en vietnamien
agriculteur nông dân

chauffeur poids lourd tài xế xe tải

conducteur de train người lái tàu hỏa

boucher người bán thịt

constructeur công nhân xây dựng

charpentier thợ mộc

électricien thợ điện

plombier thợ sửa ống nước

mécanicien thợ cơ khí

agent d'entretien nhân viên vệ sinh

jardinier người làm vườn

pêcheur ngư dân
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Autres métiers en vietnamien
policier cảnh sát

pompier lính cứu hỏa

infirmière y tá

pilote phi công

hôtesse tiếp viên hàng không
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sage-femme nữ hộ sinh

cuisinier đầu bếp

serveur bồi bàn

tailleur thợ may

caissier thu ngân

réceptionniste lễ tân

opticien bác sĩ mắt

soldat bộ đội

chauffeur (d'autocar) tài xế xe buýt

garde du corps vệ sĩ

prêtre thầy tu

photographe nhiếp ảnh gia

arbitre trọng tài

journaliste (télévision) phóng viên

acteur diễn viên

danseur vũ công

auteur tác giả

religieuse nữ tu

moine nhà sư

entraîneur huấn luyện viên

chanteur ca sĩ

artiste nghệ sĩ

designer nhà thiết kế


